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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH QUẢNG NINH 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán -  Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Quang Độ. 

          Các Hội thẩm nhân dân:  Ông: Phạm Văn Chuy và ông: Phạm Văn Hiều 

Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

H. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Xuân Kiêu - Kiểm sát viên. 

 Ng y 07 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố H   t 

   s  th m vụ án h nh s  s  th m thụ  ý số 271/2018/HSST ngày 22/8/2019 

th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 290/2019  ĐXX T-H  ng y 24/9/2019 

 ối v i các  ị  áo: 

1. Phạm Tuấn H, sinh năm 1984, tại tỉnh Quảng Ninh. 

N i  ư trú: Tổ 54, khu 5, phường H, th nh phố H, tỉnh  uảng Ninh; nghề 

nghiệp: Lao  ộng t  do; tr nh  ộ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; 

tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn H và bà: Hoàng Thị 

H; Có vợ và 01 con; tiền án, tiền s : không; Bị bắt ngày 10/4/2019, hiện  ang 

tạm giam, có mặt tại phiên toà.. 

2. Lê Xuân N, sinh năm 1985, tại TP H, tỉnh Quảng Ninh. 

N i ĐKHHTT: Tổ 54, khu 5, phường H, th nh phố H, tỉnh  uảng Ninh; Chỗ ở: 

Thôn 1, xã T huyện H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao  ộng t  do; tr nh  ộ 

văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Lê Văn C và bà: Phạm Thị H; Có vợ và 01 con; tiền án, tiền s : 

không; nhân thân: Ngày 12/3/2010,  ị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh  uảng 

Ninh    phạt 06 tháng tù,  ho hưởng án tr o về tội “Hủy hoại t i sản”; Ngày 

08 5 2012, Tòa án nhân dân th nh phố H    phạt 09 tháng tù về tội “trộm  ắp 

t i sản”. Bị bắt ngày 10/4/2019, hiện  ang tạm giam, có mặt tại phiên toà. 

3. Lê Văn V, sinh năm 1986, tại tỉnh Quảng Ninh. 

N i  ư trú: Thôn X, xã T, huyện H, tỉnh  uảng Ninh; nghề nghiệp: Lao  ộng t  

do; tr nh  ộ văn hoá: 5/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn Đ và bà: Nguyễn Thị A; vợ,  on: Chưa 
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có; tiền án, tiền s : không; nhân thân: Ngày 04/10/2004,  ị Công an huyện H, 

   phạt vi phạm h nh  hính về h nh vi “Trộm  ắp t i sản”; Ngày 16/6/2009,  ị 

Tòa án nhân dân huyện H    phạt 12 tháng tù về tội “Trộm  ắp t i sản”; Ngày 

08/5/2012,  ị Tòa án nhân dân th nh phố H    phạt 18 tháng tù về tội “trộm 

 ắp t i sản”. Bị bắt ngày 10/4/2019, hiện  ang tạm giam, có mặt tại phiên toà. 

 - Bị hại:
  

 Anh Trần  uang C, sinh năm 1986; Địa  hỉ: Xóm B 1, xã P, huyện P, 

Thái Nguyên; Chỗ ở: Tổ 31, khu 5, phường H, TP H,  uảng Ninh. Có mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác:
 

*. Người
 
làm chứng: 

1. Anh Đ o Bá H, sinh năm 1983; Địa  hỉ: Tổ 55, khu 5, phường H, thành 

phố H, tỉnh  uảng Ninh. Vắng mặt không có lý do. 

2. Chị Ho ng Thị  , sinh năm 1987; Địa  hỉ: xã T, huyện S, tỉnh Tuyên 

Quang. Có mặt. 

3. Anh Phạm Văn L, sinh năm 1989; Địa  hỉ: Thôn L1, xã V, huyện V, tỉnh 

L o Cai. Có mặt. 

4. Ông Dư ng Minh Đ, sinh năm 1962; Địa  hỉ: Tổ 1, khu 3, phường H, 

th nh phố Hạ Long, tỉnh  uảng Ninh. Vắng mặt không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau:
 

Thời gian khoảng tháng 8 2018, Phạm Tuấn H thuê  iểm r a    ở tổ 31, 

khu 5, phường H  ủa ông Dư ng Minh Đ, sinh năm 1962, trú tại tổ 1, khu 3, 

phường H, th nh phố H,  ể kinh doanh r a   . Đ n  uối tháng 10 2018, ông Đắ  

thu hồi  iểm r a    trên  ể  ho anh Trần  uang C thuê  ại. Do nghi ngờ anh 

Trần  uang C, nói  ấu m nh v i ông Đắ   ể thuê  ại  iểm r a    trên, nên H nảy 

sinh ý  ịnh  ánh anh C  ể trả thù. Khoảng 21 giờ 30 phút ng y 08 11 2018, 

Phạm Tuấn H  ã rủ Lê Xuân N, Lê Văn V và anh Đ o Bá H,   n nh  trọ  ủa anh 

Trần  uang C,  ể  ấy  huồng nuôi  hó  ủa H  ể ở  ó từ trư  . Đ n n i, H thấy 

anh C  ang ở  ùng v i người yêu     hị Ho ng Thị   n. Khi anh C mở  ổng, H 

 i v o trong sân v  dùng tay phải kẹp  ổ, dùng tay trái tát v   ấm v o mặt anh C. 

Lúc này Nam và V vẫn  ứng ngo i  ổng,  òn H  i sang  hòi  ể thi t  ị r a    

 á h  ó khoảng 30m ngồi nói  huyện v i một nam thanh niên không qu n  i t. 

Thấy H  ánh anh C, Nam và V xông vào dùng tay chân cùng H  ánh anh C. Bị 

 ánh túi  ụi, anh C vùng thoát ra  ấy  hi    i u   y  ạnh  ó khua về phía H, rồi 

vứt  i u   y  ại v   hạy v o trong phòng  óng   a  ại. H v  Nam  ông v o  ạp 

tung  ánh   a   m anh C ngã ra nền nh , H dùng 01 mảng dát giường  ằng gỗ 

d i khoảng 1,8 m t, rộng khoảng 60 m d ng ở tường nh   ạnh  ó  ập trúng 

người anh C;  ùng  ú  n y, Nam  ã  ấy 01 ống kim  oại h nh vuông d i khoảng 

1,34m m t, mỗi  ạnh rộng khoảng 2,5 m  ể ở sân,  ao v o  ập khoảng 02 - 03 

nhát trúng v o người v   ầu anh C, V  ầm 01  hi    i u   y  ằng tr  mầu v ng 

d i khoảng 50 m,  ường kính khoảng 03 m ở   a nh   ũng  ông v o  ập về 
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phía anh C. Thấy anh C  ị  ánh,  hị    ông v o ngăn  ản th   ị N dùng thanh 

kim  oại  ập một nhát v o vùng  ả vai trái khi n  hị ngã  uống  ất  ất tỉnh. Anh 

C  iền vùng dậy  hạy v o trong   p  ấy 01  on dao kim  oại mầu   n, d i khoảng 

30 m,  ản rộng 05 m mang ra khua về hư ng H, N và V,  ưỡi dao trúng phần 

 ẳng tay trái V, làm V  ị thư ng  hảy máu. Thấy vậy, H, N, V  ều  ùi  ại, anh C 

vùng  hạy thoát ra ngo i vứt dao tại khu v     a nh  rồi  hạy   n nh  ông 

Dư ng Minh Đ, nhờ ông  iện  áo Công an phường H   n giải quy t. Một  ú  

sau, ông Đắ , anh C  ùng một số người quay  ại nh  trọ th  H, N, V  ã  ỏ  i.  au 

 ó mọi người  ưa anh C v   hị S  i Bệnh viện  a khoa tỉnh  uảng Ninh  ể  iều 

trị thư ng tí h. 

Tại các Bản k t  uận giám  ịnh pháp y số 640, 641 ngày 05/12/2018  ủa 

Trung tâm pháp y tỉnh  uảng Ninh, k t  uận:  hị S  ị  hấn thư ng phần mềm 

vùng  ưng, vai trái,  ánh tay trái, hiện  ã khỏi không  ể  ại dấu v t. Tổn thư ng 

C thể do thư ng tí h gây nên  ủa  hị Ho ng Thị   n    0% (không phần trăm); 

Anh Trần  uang C  ị  hấn thư ng vùng  ầu,  hảy máu m ng mềm kín  ường 

liên  án  ầu, tỷ  ệ tổn thư ng C thể    16%, 01(một) v t sẹo vùng  ỉnh  ầu tỷ  ệ 

ổn thư ng C thể    3%. Tổng tổn thư ng C thể do thư ng tí h gây nên  ủa anh 

Trần  uang C    19% (mười  hín phần trăm) sứ  khỏ . Cá  tổn thư ng do vật 

t y gây nên. 

K t quả khám nghiệm hiện trường, C quan  iều tra thu giữ: 01 ống kim 

 oại h nh vuông d i khoảng 1,34 m m t, mỗi  ạnh rộng 2,5 m; 01  hi    i u   y 

 ằng ống tr  mầu v ng, d i 57 m,  ường kính khoảng 05 m, trên thân  i u  ó 

 ụ  01  ỗ,  ường kính 1,5 m  ỗ  ể  ắp  õ  i u. Những hung khí khá , C quan 

 iều tra  ã truy t m nhưng không  ó k t quả.  

Ngày 31/5/2019,C quan  iều tra  ã trả  ại 01 ống kim  oại h nh vuông trên 

 ho  hủ sở hữu    anh Trần  uang C. 

 uá tr nh  iều tra, các  ị  an Phạm Tuấn H, Lê Xuân N, Lê Văn Vấn cùng 

gia   nh  ồi thường  ho  hị Ho ng Thị S và anh Trần  uang C 30.000.000 

 ồng ( a mư i triệu  ồng). Tại phiên to  anh C yêu  ầu  á   ị  áo phải  ồi 

thường thêm  ho anh số tiền 70.000.000  ồng    tiền  ù  ắp về tổn thất tinh 

thần v  sứ  khoẻ. Cá   ị  áo tr nh   y trong số tiền 30.000.000  ồng  ã  ồi 

thường  ho anh C, th  trong  ó  ó  ả số tiền  ù  ắp về tổn thất tinh thần v  sứ  

khoẻ, nên không  hấp nhận  ồi thường thêm. 

Tại  ản Cáo trạng số: 220/CT-VKSHL ngày 20/8/2019,  ủa Viện kiểm sát 

nhân dân th nh phố H  ã truy tố các  ị  áo Phạm Tuấn H, Lê Xuân N và Lê 

Văn V về tội “Cố ý gây thư ng tí h” th o quy  ịnh tại  iểm   khoản 2 Điều 134 

 ủa Bộ  uật h nh s  (thuộ  trường hợp quy  ịnh tại  á   iểm a, i khoản 1 Điều 

134  ủa Bộ  uật h nh s ). 

Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên nội dung  ản  áo trạng  ã 

truy tố  ị  áo v   ề nghị Hội  ồng xét   : Áp dụng  iểm   khoản 2 Điều 134 

(thuộ  trường hợp quy  ịnh tại  iểm a, i khoản 1 Điều 134  ủa BLH ), Điều 

17;  iểm  , s khoản 1 Điều 51  ủa Bộ  uật H nh s . X  phạt  ị  áo Phạm Tuấn 
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H từ 30 tháng tù   n 36 tháng tù;  ị  áo Lê Xuân N từ 30 tháng tù   n 36 tháng 

tù;  ị  áo Lê Văn V từ 30 tháng tù   n 36 tháng tù. 

Áp dụng  iểm a khoản 1 Điều 47  ủa Bộ  uật H nh s ;  iểm a khoản 2 

Điều 106  ủa Bộ  uật tố tụng h nh s  tị h thu, tiêu hủy một  hi    i u   y  ằng 

tre, th o như  iên  ản giao nhận vật  hứng giữa Công an v  Chi  ụ  Thi hành 

án dân s  th nh phố H. 

Về phần  ồi thường: Trong giai  oạn  iều tra  á   ị  áo  ã tá   ộng v   ồi 

thường  ho  ị hại 30 triệu  ồng,  ị hại không yêu  ầu  ồi thường thêm nên 

không  ề nghị. 

Về án phí: Buộ   á   ị  áo phải  hịu án phí th o quy  ịnh pháp  uật. 

Các bị  áo  ã th nh kh n khai nhận h nh vi phạm tội  ủa m nh,  ông nhận 

quy t  ịnh truy tố  ủa Viện kiểm sát nhân dân th nh phố H     úng người,  úng 

tội; Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Ngo i  ề nghị Hội  ồng   t    giảm nhẹ một 

phần h nh phạt,  ị  áo không  ó ý ki n, tranh  uận g . 

Ý ki n  ủa bị hại,  ề nghị Hội  ồng   t     uộ  người phạm tội phải  ồi 

thường  ho anh th o quy  ịnh  ủa pháp  uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên C sở nội dung vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Về h nh vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh  iều tra, truy tố  ã th   hiện  úng về th m quyền, tr nh t , thủ tụ  theo 

quy  ịnh  ủa Bộ  uật Tố tụng h nh s .  uá tr nh  iều tra, truy tố v  tại phiên tòa  ị 

cáo không có ý ki n hoặ  khi u nại g  về hành vi, quy t  ịnh  ủa Điều tra viên, 

Kiểm sát viên. Do  ó, cá  h nh vi tố tụng, quy t  ịnh tố tụng  ủa Điều tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tra, truy tố,   t       hợp pháp, phù hợp v i 

 á  quy  ịnh  ủa Bộ  uật tố tụng h nh s .  

[2] Về hành vi phạm tội  ủa các  ị  áo: Trong quá tr nh  iều tra v  tại 

phiên tòa hôm nay  á   ị  áo Phạm Tuấn H, Lê Xuân N v  Lê Văn V  ều thành 

kh n khai nhận h nh vi phạm tội  ủa m nh về C  ản phù hợp như nội dung  ản 

 áo trạng  ã truy tố. 

Tại phiên to , một  ần nữa các  ị  áo khai nhận h nh vi phạm tội  ủa m nh, 

 ời khai n y phù hợp v i  ời khai tại C quan  iều tra v  thừa nhận việ   ưa ra 

truy tố,   t    các  ị  áo về tội “Cố ý gây thư ng tí h”     úng người,  úng tội, 

các  ị  áo tỏ ra rất ân hận về h nh vi phạm tội  ủa m nh.  

Lời khai nhận  ủa các  ị  áo tập hợp  ại thấy C  ản  ó s  phù hợp nhau, 

phù hợp v i  ời khai  ủa người  ị hại anh Trần  uang C. Đồng thời  á   ời khai 

nhận  ủa các  ị  áo  òn phù hợp v i  ời khai  ủa những người   m  hứng; vật 

 hứng thu giữ;  iên  ản nhận dạng ảnh; s   ồ hiện trường;  ản k t  uận giám 

 ịnh pháp y về thư ng tí h  ủa Trung tâm pháp y tỉnh  uảng Ninh,  ó chính là 

 á   ăn  ứ  á   ịnh:  
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Khoảng tháng 8 2018,  ị  áo Phạm Tuấn H thuê  iểm r a     ủa ông 

Dư ng Minh Đắ  tại tổ 31, khu 5, phường H th nh phố H,  ể kinh doanh r a   . 

Đ n  uối tháng 10 2018, ông Đắ  thu hồi  iểm r a    trên không cho H Thuê 

nữa. Do nghi ngờ anh Trần  uang C nói  ấu m nh v i ông Đắ   ể ông Đắ  

không cho thuê, nên  ị  áo H nảy sinh ý  ịnh  ánh anh C  ể trả thù. Khoảng 21 

giờ 30 phút ng y 08 11 2018,  ị  áo H rủ  ị cáo N,  ị  áo Vấn v  anh Đ o Bá H, 

  n nh  trọ  ủa anh C,  ể  ấy  huồng nuôi  hó  ủa H  ể ở  ó từ trư  ,  ị  áo H 

không nói v i mọi người      n  ánh anh C. Đ n n i,  ị  áo H thấy anh C  ang ở 

 ùng v i người yêu     hị Ho ng Thị   n. Khi anh C mở  ổng,  ị  áo H  i v o 

trong sân v  dùng tay phải kẹp  ổ, dùng tay trái tát v   ấm v o mặt anh C. Lúc 

này  ị  áo N và  ị  áo V vẫn  ứng ngo i  ổng,  òn anh H  i sang  hòi  ể thi t  ị 

r a     á h  ó khoảng 30m nói  huyện v i một N thanh niên không qu n  i t. 

Thấy  ị  áo H  ánh anh C,  ị  áo N và  ị  áo V xông vào dùng tay chân cùng  ị 

cáo H  ánh anh C. Bị  ánh túi  ụi, anh C vùng thoát ra  ấy  hi    i u   y  ạnh 

 ó khua về phía H, rồi vứt  i u   y  ại v   hạy v o trong phòng  óng   a  ại. Bị 

cáo H và  ị  áo N  ông v o  ạp tung  ánh   a   m anh C ngã ra nền nh ,  ị  áo 

H dùng 01 mảng dát giường  ằng gỗ d i khoảng 1,8 m t, rộng khoảng 60 m 

d ng ở tường nh   ạnh  ó  ập trúng người anh C; cùng lúc này,  ị  áo N  ã  ấy 

01 ống kim  oại h nh vuông d i khoảng 1,34m m t, mỗi  ạnh rộng khoảng 2,5 m 

 ể ở sân,  ao v o  ập khoảng 02 - 03 nhát trúng v o người v   ầu anh C,  ị  áo V 

 ầm 01  hi    i u   y  ằng tr  mầu v ng d i khoảng 50 m,  ường kính khoảng 

03 m ở   a nh   ũng  ông v o  ập về phía anh C. Thấy anh C  ị  ánh,  hị   n 

 ông v o ngăn  ản th   ị,  ị  áo N dùng thanh kim  oại  ập một nhát v o vùng  ả 

vai trái khi n  hị ngã  uống  ất  ất tỉnh. Anh C  iền vùng dậy  hạy v o trong   p 

 ấy 01  on dao kim  oại mầu   n, d i khoảng 30 m,  ản rộng 05 m mang ra khua 

về hư ng  á   ị  áo H, N và V,  ưỡi dao trúng phần  ẳng tay trái  ủa  ị  áo V, 

làm  ị  áo V  ị thư ng  hảy máu. Thấy vậy,  á   ị  áo H, N, V  ều  ùi  ại, anh C 

vùng  hạy thoát ra ngo i vứt dao tại khu v     a nh  rồi  hạy   n nh  ông 

Dư ng Minh Đắ , nhờ ông  iện  áo Công an phường H   n giải quy t.  

Tại các Bản k t  uận giám  ịnh pháp y số 640, 641 ngày 05/12/2018  ủa 

Trung tâm pháp y tỉnh  uảng Ninh, k t  uận: Chị   n  ị  hấn thư ng phần 

mềm vùng  ưng, vai trái,  ánh tay trái, hiện  ã khỏi không  ể  ại dấu v t. Tổn 

thư ng C thể do thư ng tí h gây nên  ủa  hị Ho ng Thị   n    0% (không phần 

trăm); Anh Trần  uang C  ị  hấn thư ng vùng  ầu,  hảy máu m ng mềm kín 

 ường  iên  án  ầu, tỷ  ệ tổn thư ng C thể    16%, 01 (một) v t sẹo vùng  ỉnh 

 ầu tỷ  ệ ổn thư ng C thể    3%. Tổng tổn thư ng C thể do thư ng tí h gây nên 

 ủa anh Trần  uang C    19% (mười  hín phần trăm) sứ  khỏ . Cá  tổn thư ng 

do vật t y gây nên. 

Việ   á   ị  áo gây thư ng tí h  ho anh Trần  uang C    vô   , thể hiện 

tính  hất  ôn  ồ,  oi thường pháp  uật, tính mạng, sứ  khỏ   ủa người khá . V  

giữa  á   ị  áo v i anh C là không  ó mâu thuẫn g .  

Như vậy, v i  á   hứng  ứ nêu trên  ã  ủ C sở k t  uận: Khoảng 21 giờ 30 

phút ngày 08/11/2018, tại nh  trọ  ủa anh Trần  uang C, thuộ  tổ 31, khu 5, 

phường H, th nh phố H, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, các bị  áo Phạm Tuấn H, 
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Lê Xuân N v  Lê Văn Vấn  ã  ó h nh vi dùng dát giường  ằng gỗ, 01 thanh kim 

 oại v  01  i u   y  ằng tr   ánh anh Trần  uang  C gây thư ng tí h, tổn hại 

19% sứ  khỏ . H nh vi n y  ủa  á   ị  áo phạm tội “Cố ý gây thư ng tí h” 

theo quy  ịnh tại  iểm   khoản 2 Điều 134  ủa Bộ  uật h nh s  (thuộ  trường 

hợp quy  ịnh tại  iểm a, i khoản 1, Điều 134  ủa Bộ  uật h nh s ), có khung 

h nh phạt tù, từ 02 năm   n 06 năm. 

Đối v i  ị  áo Lê Văn V  ị thư ng tí h phần mềm  ẳng tay trái,  ã thành 

sẹo d i 08 m,  hỗ rộng nhất 0,4 m,  ầu v t  á h  ổ tay 15 m. Bị  áo thừa nhận 

v t thư ng trên    do  ị  áo  ông v o  ánh anh C,  ị anh C khua dao  ể t  vệ 

làm V  ị thư ng. Do thư ng tí h nhẹ, V từ  hối giám  ịnh v      ý  ối v i anh C 

nên Hội  ồng   t    không xem xét. 

Đối v i anh Đ o Bá H  ùng  i   n nh  anh Trần Quang C, nhưng không 

cùng  á   ị  áo H, N, V  ánh gây thư ng tí h  ho anh C, nên không  ề  ập    

lý. 

[3] X t tính  hất, h nh vi phạm tội  ủa  á   ị  áo thấy: H nh vi  ủa  á   ị 

 áo    nguy hiểm  ho  ã hội,  ã  âm phạm   n sứ  khỏ   ủa người khá  m  

pháp  uật tôn trọng v   ảo vệ, gây mất trật t  trị an tại  ịa phư ng, gây  ất   nh 

trong quần  húng nhân dân. H nh vi phạm tội  ủa  á   ị  áo nguy hiểm ở  hỗ: 

Đối v i  ị  áo H chỉ v   ho rằng anh C  ã nói  ấu m nh v i ông Đắ , nên ông 

Đắ  không  ho  ị  áo thuê  iểm r a    nữa, nên  ã rủ  ị  áo N và V   n rồi 

 ánh anh C. Còn  ối v i  ị  áo N và V, tuy khi  i  ị  áo H  hỉ nói      n khênh 

hộ  huồng  hó, nhưng khi   n nhà anh C th  thấy  ị  áo H  ánh anh C th   ũng 

 ông v o  ánh anh C  uôn, m  không  an ngăn. Hành vi này thể hiện  á   ị  áo 

thi u ý thứ   hấp h nh pháp  uật,  oi thường quy tắ  ứng    trong  ời sống  ã 

hội,  oi thường pháp  uật. Tuy không  ó s  tổ  hứ ,   n  ạ , phân  ông, nhưng 

thống nhất  ao về h nh  ộng, gây ảnh hưởng   n an ninh trật t , ảnh hưởng  ấu 

  n  ộng  ồng dân  ư trên  ịa   n. Do  ó  ần phải     ý nghiêm  á   ị  áo m i 

 ó tá  dụng giáo dụ  riêng v  phòng ngừa  hung. 

[4] X t về vai trò  ủa  á   ị  áo thấy: Đây    vụ án mang tính  hất  ồng 

phạm giản   n. Bị  áo H    người rủ  ị  áo N và V mụ   í h  ể  ánh anh C, 

nhưng không nói rõ  ho  ị  áo N và V  i t. Khi   n  hỗ anh C th   ị  áo H 

 ánh anh C ngay còn  ị  áo N và V khi thấy  ị  áo H  ánh anh C th   ũng  ao 

v o  ánh anh C luôn. Do vậy, trong vụ án n y  ị  áo H  ó vai trò  ao h n  ị 

cáo N và V.  

5. Tuy nhiên  ũng  ần phải   t   m   t  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ 

trá h nhiệm h nh s   ối v i  á   ị  áo, thấy: 

5.1. Về t nh ti t tăng nặng: Không có. 

5.2. Về t nh ti t giảm nhẹ: Trong quá tr nh  iều tra  ũng như tại phiên tòa 

ng y hôm nay  á   ị  áo  ều th nh kh n khai báo, ăn năn hối  ải về hành vi 

phạm tội  ủa m nh;  ã  ồi thường thiệt hại cho  ị hại. Do vậy, các  ị  áo  ượ  

hưởng  á  t nh ti t giảm nhẹ tư ng ứng  ượ  quy  ịnh tại Điều 51  ủa Bộ  uật 

h nh s  khi quy t  ịnh hình phạt.  
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[6] Căn  ứ quy  ịnh  ủa Bộ  uật h nh s ,  ân nhắ  tính  hất v  mứ   ộ 

nguy hiểm  ho  ã hội  ủa h nh vi phạm tội, nhân thân  ủa  ị  áo, t nh ti t giảm 

nhẹ trá h nhiệm h nh s , Hội  ồng   t      t thấy: Đ n nay  á   ị  áo  ã nhận 

thứ  rõ h nh vi phạm tội  ủa m nh,  ị  áo H  ó vai trò  ầu trong vụ án, còn  ị 

cáo N và V có vai trò sau  ị  áo H. Nhưng thư ng tí h  ủa anh C chủ y u    do 

 ị  áo N v   ị  áo V gây ra, mặt khá   ị  áo N v   ị  áo V  ều  ó nhân thân 

 ấu,  ụ thể mỗi  ị  áo  ều  ó hai  ản án k t tội v   ã phải  hấp h nh h nh phạt, 

  n nay  ã  ượ   óa án, nhưng  ị  áo không  ấy  ây   m   i họ  m  vẫn ti p 

tụ  phạm tội, nên khi quy t  ịnh h nh phạt  ị  áo N và V  ần  ó mứ  h nh phạt 

cao h n  ị  áo H.  

[7] X t  ề nghị  ủa Kiểm sát viên: Hội  ồng   t    thấy  ề nghị n y phù 

hợp v i tính  hất, mứ   ộ, h nh vi phạm tội  ủa  ị  áo v  phù hợp v i nhận 

 ịnh  ủa Hội  ồng   t    nên  ó  ăn  ứ  hấp nhận. 

[8] X t về phần  ồi thường: Trong giai  oạn  iều tra  á   ị  áo  ã tá   ộng 

gia   nh  ồi thường  ho  ị hại  ượ  30.000.000  ồng. Tại phiên to  hôm nay  ị 

hại (anh C) yêu  ầu  á   ị  áo phải  ồi thường thêm  ho anh 70.000.000  ồng 

   tiền  ù  ắp về tổn thất tinh thần v  sứ  khoẻ. Cá   ị  áo tr nh   y trong số 

tiền 30.000.000  ồng  ã  ồi thường  ho anh C, th  trong  ó  ó  ả số tiền  ù  ắp 

về tổn thất tinh thần v  sứ  khoẻ, nên không  hấp nhận  ồi thường thêm. Hội 

 ồng   t    thấy: Cá   hi phí hợp  ý m   ị hại  ã  hi phí th o hoá   n  ó trong 

hồ s     2.317.138  ồng là có C sở  hấp nhận, ngo i số tiền trên không  òn t i 

 iệu  hứng  ứ n o khá . Như vậy, số tiền  òn  ại    30.000.000 - 2.317.138 = 

27.682.862  ồng, số tiền n y    tiền  ù  ắp về tổn thất tinh thần v  sứ  khoẻ, số 

tiền n y phù hợp v i quy  ịnh  ủa Bộ  uật dân s  về  ồi thường, do vậy không 

 uộ   á   ị  áo phải  ồi thường thêm.  

[9] Vật  hứng vụ án: Tị h thu, tiêu hủy một  hi    i u   y  ằng tr , theo 

như  iên  ản giao nhận vật  hứng giữa Công an v  Chi  ụ  Thi h nh án dân s  

th nh phố H. 

[10] Về án phí: Buộ   á   ị  áo phải  hịu án phí th o quy  ịnh pháp  uật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ  iểm   khoản 2 Điều 134; Điều 17;  iểm  , s khoản 1 Điều 51; 

 iểm a khoản 1 Điều 47  ủa Bộ  uật h nh s ;  iểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 

Điều 136; khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333  ủa Bộ  uật tố tụng h nh s ; 

 iểm a khoản 1 Điều 23  ủa Nghị quy t 326 2016 UBTV H14 ng y 

30 12 2016  ủa Ủy  an thường vụ  uố  hội quy  ịnh về mứ  thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản  ý v  s  dụng án phí v   ệ phí Tòa án. 

Tuyên  ố  á   ị  áo Phạm Tuấn H, Lê Xuân N v  Lê Văn V phạm tội “Cố 

ý gây thư ng tí h”. 

X  phạt  ị  áo Phạm Tuấn H 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10 

tháng 4 năm 2019. 
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X  phạt  ị  áo Lê Xuân N 27 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10 tháng 4 

năm 2019. 

X  phạt  ị  áo Lê Văn V 27 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10 tháng 4 

năm 2019. 

Tị h thu tiêu hủy một  hi    i u   y  ằng tr . T nh trạng vật  hứng th o 

 iên  ản giao nhận vật  hứng số 221/BB-THA ngày 09/9/2019 giữa Công an 

th nh phố H v i Chi  ụ  Thi h nh án dân s  th nh phố H, tỉnh  uảng Ninh. 

Về án phí: Buộ  các bị  áo Phạm Tuấn H, Lê Xuân N v  Lê Văn V mỗi  ị 

cáo phải  hịu 200.000  ồng (hai trăm ngh n  ồng) án phí h nh s  s  th m. 

Về quyền kháng  áo: Bị  áo,  ị hại  ó quyền kháng  áo  ản án trong thời 

hạn 15 ng y, kể từ ng y tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- Bị cáo,  ị hại; 

- VKSNDTPHL, Công an TP H; 

- VKSND; TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; 

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh; 

- Chi cục THADS TP H; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Quang Độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


